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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI                            

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 26/2016/NQ-HðND    
                    

 

Quảng Ngãi, ngày  30 tháng 9 năm 2016 

 
NGHỊ QUYẾT  

Về việc thông qua ðề án tuyển chọn học sinh, sinh viên  
 tỉnh Quảng Ngãi cử ñi ñào tạo trong và ngoài nước  

giai ñoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 3 

 
    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

  Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 
năm 2009; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ñại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

  Căn cứ Nghị ñịnh 143/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh về bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo;  

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDðT-BNG ngày 05 tháng 
12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo lưu 
học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDðT-BNG ngày 15 tháng 
12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-
BGDðT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của liên bộ Tài chính, Giáo dục và ðào tạo, 
Ngoại giao hướng dẫn chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo lưu học sinh Việt 
Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDðT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học 
tập ở nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDðT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 143/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ quy ñịnh về bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo; 
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Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi về việc ñề nghị thông qua ðề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh 
Quảng Ngãi cử ñi ñào tạo trong và ngoài nước giai ñoạn 2016 – 2020 và những năm 
tiếp theo; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Nội dung  ðề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử ñi 
ñào tạo trong và ngoài nước giai ñoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua ðề án tuyển chọn học sinh, sinh 
viên tỉnh Quảng Ngãi cử ñi ñào tạo trong và ngoài nước giai ñoạn 2016 – 2020 và 
những năm tiếp theo (sau ñây gọi tắt là ðề án) với những nội dung chính sau: 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung 

Tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử ñi ñào tạo ñại học, sau ñại 
học trong và ngoài nước nhằm xây dựng ñội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có phẩm chất chính trị, ñạo ñức, có ý 
thức phục vụ nhân dân, ñáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, hội 
nhập quốc tế trong thời kỳ mới. 

b) Mục tiêu cụ thể 

Giai ñoạn 2016 – 2020 chọn cử 250 người ñi ñào tạo ñại học, sau ñại học trong 
và ngoài nước. ðịnh hướng từ năm 2020 ñến những năm tiếp theo chọn cử 400 người 
ñi ñào tạo ñại học, sau ñại học trong và ngoài nước. 

2. ðối tượng ñược tuyển chọn cử ñi ñào tạo 

a) Học sinh trung học phổ thông ñạt thành tích xuất sắc trong học tập;  

b) Người tốt nghiệp ñại học hệ chính quy công lập trong nước và ñại học ngoài 
nước xếp loại giỏi, xuất sắc. 

3. ðiều kiện: người ñược tuyển chọn cử ñi ñào tạo bậc ñại học trong và ngoài 
nước là học sinh trung học phổ thông ñạt thành tích xuất sắc trong học tập và phải 
thỏa mãn ñầy ñủ các ñiều kiện sau ñây:  

a) Có ñộ tuổi không quá 20 tuổi tính ñến ngày ñược xét tuyển ñi ñào tạo;  

b) Có hộ khẩu thường trú hoặc cha, mẹ ñẻ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 
Quảng Ngãi; có lý lịch bản thân và gia ñình rõ ràng; ñã tốt nghiệp trung học phổ 
thông;  

c) ðạt ñược một trong các thành tích sau: ðạt giải ba trở lên trong Kỳ thi chọn 
học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông các môn văn hóa hoặc là thành viên tham 
dự kỳ thi chọn ñội tuyển Olympic khu vực và quốc tế; ðạt giải ba chung cuộc trở lên 
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trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (bậc trung 
học phổ thông) hoặc là thành viên tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế do Bộ 
Giáo dục và ðào tạo tổ chức; ðạt tổng số ñiểm (không nhân hệ số) từ 27 ñiểm trở lên 
ñối với 03 môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc lĩnh vực khoa học tự nhiên và 
xã hội, 25 ñiểm trở lên ñối với 03 môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội trong tổ hợp xét 
tuyển vào ñại học cùng năm ñăng ký dự tuyển; 

d) Có trình ñộ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương ñương trở lên, ñáp ứng yêu cầu 
của cơ sở ñào tạo; 

ñ) Trúng tuyển vào ñúng ngành ñào tạo trình ñộ ñại học của các cơ sở ñào tạo công 
lập trong nước hoặc các cơ sở ñào tạo ở nước ngoài có uy tín trong khu vực và quốc tế theo 
danh mục ngành ñào tạo ñược Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố trong năm tuyển 
chọn; 

e) Có ñầy ñủ hồ sơ dự tuyển nộp trước ngày 20/8 hằng năm (năm ñăng ký dự 
tuyển); 

f) Việc cử ñi ñào tạo nước ngoài chỉ thực hiện ñối với người học có ñăng ký 
tham gia ðề án này trước khi nhập học năm thứ nhất của bậc ñại học. 

4. ðiều kiện: người ñược tuyển chọn cử ñi ñào tạo bậc sau ñại học trong và 
ngoài nước là người tốt nghiệp ñại học công lập hệ chính quy trong nước và ñại học 
ngoài nước xếp loại giỏi, xuất sắc và phải thỏa mãn ñầy ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñộ tuổi không quá 26 tuổi tính ñến ngày ñược xét tuyển ñi ñào tạo; có hộ 
khẩu thường trú hoặc cha, mẹ ñẻ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi; có lý 
lịch bản thân và gia ñình rõ ràng; 

b) Có trình ñộ tiếng Anh IELTS 6.5 hoặc tương ñương trở lên, ñáp ứng yêu cầu 
của cơ sở ñào tạo; 

c) Trúng tuyển vào ngành ñào tạo trình ñộ thạc sỹ, tiến sỹ của các cơ sở ñào tạo 
công lập trong nước hoặc các cơ sở ñào tạo ở nước ngoài có uy tín trong khu vực và 
quốc tế theo danh mục ngành ñào tạo ñược Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố 
trong năm tuyển chọn; 

d) Có ñầy ñủ hồ sơ dự tuyển nộp trước ngày 20/8 hằng năm (năm ñăng ký dự 
tuyển); 

ñ) Việc cử ñi ñào tạo nước ngoài chỉ thực hiện ñối với người học có ñăng ký 
tham gia ðề án này trước khi nhập học năm thứ nhất của bậc sau ñại học. 

5. Thứ tự ưu tiên xét tuyển: 

Trường hợp số lượng ñăng ký vượt quá chỉ tiêu ñịnh hướng thì sẽ căn cứ vào 
thứ tự các tiêu chí sau ñây ñể xét tuyển: 

a) Giải thưởng quốc gia (theo thứ tự giải nhất, nhì, ba); 

b) Tổng số ñiểm trong tổ hợp xét tuyển vào ñại học cùng năm ñăng ký dự tuyển 
theo ðề án này của học sinh (theo thứ tự từ cao xuống thấp trong từng lĩnh vực); 
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c) Trình ñộ ngoại ngữ; 

d) Người dân tộc thiểu số; 

ñ) ðối tượng thuộc gia ñình người có công; 

e) ðối tượng thuộc gia ñình hộ nghèo hoặc cận nghèo; 

f) ðối tượng ñi học là nữ.   

6. Chế ñộ hỗ trợ ñối với người ñược cử ñi ñào tạo trong nước  

Hỗ trợ 70% các khoản chi phí ñào tạo gồm: 

a) Học phí (Trường hợp người học ñược nhận học bổng thì vẫn ñược tỉnh hỗ 
trợ);  

b) Các chi phí bắt buộc phải nộp cho cơ sở ñào tạo; 

c) Bảo hiểm y tế tối thiểu bắt buộc trong thời gian ñào tạo; 

d) Tiền sinh hoạt phí hằng tháng bằng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang nhân hệ số lương bậc 1 của ngạch công chức loại A1. 

7.  Chế ñộ hỗ trợ ñối với người ñược cử ñi ñào tạo ở nước ngoài 

a) 100% học phí (trường hợp người học ñược nhận học bổng thì vẫn ñược tỉnh 
hỗ trợ) và các chi phí bắt buộc phải nộp cho cơ sở ñào tạo; bảo hiểm y tế tối thiểu bắt 
buộc trong thời gian ñào tạo ở nước ngoài; tiền vé máy bay (hoặc vé tàu) ñi và về 01 
lần, chi phí ñi ñường, phí thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa); phí chuyển và nhận 
tiền qua ngân hàng (nếu có); dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ du học có 
liên quan (nếu có); 

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng: 100% năm học ñầu tiên, 85% năm học thứ 
2 và 70% cho các năm học còn lại. 

Trường hợp người ñược cử ñi ñào tạo theo phương thức ñào tạo ở nước ngoài 
kết hợp một phần thời gian ñào tạo tập trung ở trong nước, thì thời gian học trong 
nước ñược hỗ trợ theo khoản 6 ðiều này, thời gian học ở nước ngoài ñược hỗ trợ theo 
khoản 7 ðiều này. 

8. Thời gian tính hưởng các mức hỗ trợ 

a) Là thời gian thực tế người học tập trung tại cơ sở ñào tạo, tính theo năm học 
(10 tháng ñối với người học trong nước và 12 tháng ñối với người học ở nước ngoài).  

b) Nếu cơ sở ñào tạo trong nước có yêu cầu người học tập trung hơn 10 
tháng/năm học ñể thực hiện chương trình chung (giáo dục quốc phòng, giáo dục thể 
chất,...) trong khóa ñào tạo thì người học phải có văn bản chính thức của cơ sở ñào 
tạo ñể chứng minh cho việc tăng thêm mức hỗ trợ theo mức tính làm tròn nêu tại 
ñiểm c của Khoản này. 

c) Với người học học năm cuối khóa, thời gian học không tròn 10 tháng hay 12 
tháng tính theo năm học như ñã nêu tại ñiểm a Khoản này thì tháng học cuối cùng 
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ñược làm tròn theo nguyên tắc: từ 16 ngày trở lên tính tròn một (01) tháng, từ 15 
ngày trở xuống tính tròn nửa (1/2) tháng.  

9. Quyền lợi của người ñược cử ñi ñào tạo 

a) ðược hưởng các chế ñộ theo quy ñịnh tại Nghị quyết này. 

b) Sau khi hoàn thành khoá học, ñược các cấp có thẩm quyền của tỉnh phân 
công, bố trí công tác. 

c) ðược Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho người học tiếp tục ñi học bậc học 
cao hơn nếu tốt nghiệp ñại học xếp loại giỏi, xuất sắc có nhu cầu thi tuyển vào bậc 
sau ñại học và ñược cơ sở ñào tạo sau ñại học có uy tín ở trong nước hoặc nước ngoài 
tiếp nhận ñể học tiếp chương trình ñào tạo thạc sỹ, tiến sỹ theo ngành ñào tạo ở bậc 
học ñã ñăng ký tham gia ðề án.  

d) Sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ và kết quả học tập, nếu người học không 
ñược bố trí, phân công công tác thì có quyền xin rút hồ sơ, tự ñi xin việc tại các cơ sở 
khác không thuộc sự quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và không phải ñền bù kinh phí ñào 
tạo. 

10. Nghĩa vụ của người ñược cử ñi ñào tạo 

a) Thực hiện ñúng hợp ñồng với Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan chuyên 
môn do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền. 

b) Nộp báo cáo tiến ñộ học tập kèm theo kết quả học tập sau từng kỳ học, năm 
học. 

c) Người ñược cử ñi ñào tạo trong nước phải có nghĩa vụ thực hiện ñầy ñủ, 
nghiêm túc nội quy của nhà trường, các quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh của ñịa 
phương nơi cư trú; chậm nhất là 01 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, nộp hồ sơ 
toàn khóa học do cơ sở ñào tạo cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ ñạo việc 
phân công công tác. Người ñược cử ñi ñào tạo ở nước ngoài phải có nghĩa vụ thực 
hiện ñầy ñủ trách nhiệm của lưu học sinh theo quy ñịnh; sau khi hoàn thành khoá học 
phải về nước ñúng thời hạn theo quy ñịnh; chậm nhất là 03 tháng kể từ ngày kết thúc 
khoá học, phải trình diện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, nộp hồ sơ toàn khóa học 
do cơ sở ñào tạo cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ ñạo việc phân công công 
tác. 

d) Chấp hành sự phân công công tác của các cấp có thẩm quyền của tỉnh 
Quảng Ngãi sau khi kết thúc khóa học. 

ñ) Chấp hành thời gian phục vụ công tác tại tỉnh Quảng Ngãi: Người ñược cử 
ñi ñào tạo phải phục vụ công tác tại tỉnh Quảng Ngãi ít nhất 10 năm kể từ khi có 
quyết ñịnh phân công công tác. 

11. Trách nhiệm bồi hoàn chi phí ñào tạo 

 Người học và gia ñình người học ở Việt Nam (hoặc người ñại diện hợp pháp 
của người học) có trách nhiệm bồi hoàn chi phí ñào tạo theo các mức sau:  
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a) Bồi hoàn 100% chi phí ñào tạo ñối với một trong các các trường hợp sau 
ñây: Không tham gia khóa học khi ñã làm ñầy ñủ thủ tục nhập học và ñã ñược UBND 
tỉnh cấp chi phí ñào tạo; Tự ý bỏ học trong thời gian ñược cử ñi ñào tạo; Vi phạm nội 
quy học tập, rèn luyện của cơ sở ñào tạo hoặc vi phạm pháp luật của Việt Nam 
(trường hợp ñi học trong nước), nước sở tại (trường hợp ñi học ở nước ngoài) ñến 
mức phải chấm dứt việc học tập; ðã hoàn thành khóa học ñầy ñủ thời gian theo quy 
ñịnh nhưng không ñược cấp văn bằng tốt nghiệp (có xác nhận của cơ sở ñào tạo) do 
nguyên nhân chủ quan như học lực yếu, rèn luyện chưa ñạt yêu cầu; Người học ñã 
hoàn thành khóa học và ñược cấp bằng tốt nghiệp nhưng không về công tác tại tỉnh 
Quảng Ngãi hoặc không chấp hành quyết ñịnh phân công công tác của các cấp có 
thẩm quyền của tỉnh; Tự ý bỏ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý chuyển công 
tác ra ngoài cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi khi chưa thực hiện ñủ thời gian 
cam kết phục vụ tại tỉnh Quảng Ngãi.  

b) Bồi hoàn 10% chi phí ñào tạo ñối với người ñược cử ñi ñào tạo bậc ñại học 
nhưng ñiểm tốt nghiệp không ñạt loại khá trở lên. 

c) Trường hợp người ñược cử ñi ñào tạo vì lý do sức khỏe, tai nạn... không thể 
tiếp tục tham gia học tập cho ñến khi kết thúc khóa học, nếu có hồ sơ hợp lệ hoặc có 
ñơn trình bày cụ thể, chính xác thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

12. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện ðề án 

a) Dự kiến tổng kinh phí thực hiện ðề án giai ñoạn 2016-2020 là 195 tỷ ñồng 
(trong ñó, kinh phí ñào tạo ở trong nước là 29,6 tỷ ñồng, kinh phí ñào tạo ở nước 
ngoài là 163,4 tỷ ñồng và kinh phí triển khai thực hiện ðề án là 1,8 tỷ ñồng); giai 
ñoạn 2021- 2025 là 165 tỷ ñồng và giai ñoạn 2026 - 2030 là 165 tỷ ñồng. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện ðề án: Bố trí từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.  

   ðiều 2. Tổ chức thực hiện  

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

 a) Quy ñịnh biểu mẫu hồ sơ, hợp ñồng; công khai danh mục ngành ñào tạo vào 
tháng 01 hằng năm. 

   b) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

 Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 
10 năm 2016./.  

                                            CHỦ TỊCH 
               

                                           Bùi Thị Quỳnh Vân 
 


